
PHỤ LỤC II 

DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TẠI KHOA/ĐƠN VỊ, SỐ LƯỢNG GIƯỜNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG 

DẠY THỰC HÀNH 

I. CỬ NHÂN HỘ SINH 

STT 
Họ và 

tên 

Học 

hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã được 

đào tạo 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn học/học phần/tín chỉ 

Nội 

dung 

môn 

học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

giường 

đạt yêu 

cầu 

thực 

hành 

1 

Trịnh 

Thị 

Hồng 

Nhung- 

Phụ 

ngoại 

Cử nhân Hộ sinh 

014413/

NA-

CCHN 

Thực hiện 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn theo quy 

định tại TT số 

26/2015/TTL

T-BYT-BNV 

ngày 

07/10/2015 

của BYT, 

BNV quy 

định mã số, 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

2 

- Giới thiệu ngành hộ sinh; 

Đạo đức hộ sinh; Vai trò hộ 

sinh và các mục tiêu phát 

triển 

- Kỹ năng giao tiếp và giáo 

dục sức khoẻ trong chăm sóc 

sức khoẻ bà mẹ, trẻ em 

- Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ 

qua các giai đoạn và nam 

học 

- Chăm sóc bà mẹ thai nghén 

bình thường 

- Chăm sóc bà mẹ thai nghén 

có nguy cơ 

Thực 

hành 

hộ 

sinh 

 

 

Khoa 

Phụ 

ngoại 

10 



STT 
Họ và 

tên 

Học 

hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã được 

đào tạo 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn học/học phần/tín chỉ 

Nội 

dung 

môn 

học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

giường 

đạt yêu 

cầu 

thực 

hành 

điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ 

thuật y 

- Chăm sóc bà mẹ chuyển dạ 

và đẻ thường 

- Chăm sóc bà mẹ chuyển dạ 

và đẻ khó 

- Chăm sóc bà mẹ sau đẻ 

bình thường và có nguy cơ 

- Chăm sóc sơ sinh 

- Tiêm chủng cho trẻ nhũ nhi 

- Dân số - Kế hoạch hoá gia 

đình 

- Phá thai an toàn 

- Thực hành hộ sinh 1 

- Thực hành hộ sinh 2 

- Chăm sóc sức khoẻ sinh 

sản cộng đồng 

- Khái niệm nghiên cứu khoa 

học cơ bản trong chăm sóc 

hộ sinh 

2 
Cao Thị 

Diệu 
Cử nhân Hộ sinh 

009936/

NA-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn 

8 

Thực 

hành 

hộ 

sinh 

 

Sản -

KHHG

Đ 

10 



STT 
Họ và 

tên 

Học 

hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã được 

đào tạo 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn học/học phần/tín chỉ 

Nội 

dung 

môn 

học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

giường 

đạt yêu 

cầu 

thực 

hành 

- Chăm sóc hộ sinh nâng cao 

và tư vấn chăm sóc sức khỏe 

tình dục 

- Chăm sóc bà mẹ trước và 

sau phẫu thuật sản phụ khoa 

- Bệnh lây truyền qua đường 

tình dục và HIV/AIDS 

- Phụ khoa tổng quát 

- Chăm sóc và sàng lọc trước 

sinh 

- Phục hồi chức năng trong 

chăm sóc sức khoẻ sinh sản 

- Các bệnh liên quan đến 

thai nghén và sinh đẻ 

- Chăm sóc sơ sinh và trẻ em 

nâng cao 

 

 



II. BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II NGOẠI NHI  

STT 
Họ và 

tên 

Học 

hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã được 

đào tạo 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn học/học phần/tín chỉ 

Nội 

dung 

môn 

học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

giường 

đạt yêu 

cầu 

thực 

hành 

1 

Trần 

Minh 

Long 

Tiến sỹ 
Gây mê 

hồi sức 

004622/

NA-

CCHN 

Khám chữa 

bệnh chuyên 

khoa gây mê 

hồi sức 

10 
- Giải phẫu ứng dụng ngoại 

nhi nâng cao 

- Chẩn đoán hình ảnh ngoại 

nhi nâng cao 

- Gây mê hồi sức ngoại khoa 

nâng cao 

- Ngoại nhi tổng quát 

- Cấp cứu ngoại nhi 

- Phẫu thuật nhi sơ sinh 

- Phẫu thuật nhi tiêu hóa – 

gan mật tụy 

- Phẫu thuật nhi tiết niệu – 

sinh dục 

Thực 

hành 

ngoại 

nhi 

Khoa 

Phẫu 

thuật -

GMHS 

5 

2 

Đậu 

Anh 

Trung 

BSCKII 
Ngoại 

khoa 

004045/

NA-

CCHN 

Khám chữa 

bệnh ngoại 

khoa 

10 

Thực 

hành 

ngoại 

nhi 

Khoa 

Ngoại 

10 

3 

Lê 

Trọng 

Thông 

BSCKII 
Ngoại 

khoa 

004016/

NA-

CCHN 

Khám chữa 

bệnh ngoại 

khoa 

10 

Thực 

hành 

ngoại 

nhi 

Khoa 

Ngoại 

4 

Tạ Thị 

Quỳnh 

Anh 

BSCKII 
Nhi 

khoa 

003593/

NA-

CCHN 

Khám chữa 

bệnh nội nhi 
9 

Thực 

hành 

ngoại 

nhi 

Khoa 

HSTC 

- 

Ngoại 

khoa 

5 

  



III. BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II NHI KHOA 

STT 
Họ và 

tên 

Học 

hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã được 

đào tạo 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn học/học phần/tín chỉ 

Nội 

dung 

môn 

học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

giường 

đạt yêu 

cầu 

thực 

hành 

1 

Trần 

Văn 

Cương 

Tiến sĩ Nội nhi 

004062/

NA-

CCHN 

Khám chữa 

bệnh nội nhi 
10 

- Cấp cứu nâng cao 

- Hồi sức sơ sinh 

- Bệnh tim mạch – Cơ 

xương khớp 

- Bệnh tiêu hoá – Huyết 

học – Nội tiết 

- Bệnh hô hấp – Nhi xã 

hội 

- Bệnh tâm thần kinh – 

Huyết học  

Thực 

hành 

Nhi 

khoa 

Khoa 

Cấp 

cứu 

5 

2 
Trương 

Lệ Thi 
BS CKII Nội nhi 

003600/

NA-

CCHN 

Khám chữa 

bệnh nội nhi 
10 

Thực 

hành 

Nhi 

khoa 

Khoa 

Hồi 

sức Sơ 

sinh 

5 



STT 
Họ và 

tên 

Học 

hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã được 

đào tạo 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn học/học phần/tín chỉ 

Nội 

dung 

môn 

học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

giường 

đạt yêu 

cầu 

thực 

hành 

3 

Nguyễn 

Văn 

Nam 

BS CKII Nội nhi 

000063/

NA-

CCHN 

Khám chữa 

bệnh nội nhi 
12 

Thực 

hành 

Nhi 

khoa 

Khoa 

tim 

mạch 

5 

4 
Nguyễn 

Thanh 

Khôi 

BSCKII Nội nhi 

000495/

NA-

CCHN 

Khám chữa 

bệnh nội nhi 
10 

Thực 

hành 

Nhi 

khoa 

Khoa 

tiêu 

hóa - 

HHLS 

5 



STT 
Họ và 

tên 

Học 

hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã được 

đào tạo 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn học/học phần/tín chỉ 

Nội 

dung 

môn 

học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

giường 

đạt yêu 

cầu 

thực 

hành 

5 Nguyễn 

Chí Sỹ 
BSCKII Nội nhi 

007673/

NA-

CCHN 

Khám chữa 

bệnh nội nhi 
8 

Thực 

hành 

Nhi 

khoa 

Khoa 

Nội 

nhi 

tổng 

hợp 

5 

6 Bùi Anh 

Sơn 
Tiến sỹ Nội nhi 

002204/

NA-

CCHN 

Khám chữa 

bệnh nội nhi 
11 

Thực 

hành 

Nhi 

khoa 

Khoa 

Hô hấp 
5 



STT 
Họ và 

tên 

Học 

hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã được 

đào tạo 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn học/học phần/tín chỉ 

Nội 

dung 

môn 

học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

giường 

đạt yêu 

cầu 

thực 

hành 

7 
Đồng 

Thị 

Hằng 

BSCKII Nội nhi 

003619/

NA-

CCHN 

Khám chữa 

bệnh nội nhi 
10 

Thực 

hành 

Nhi 

khoa 

Khoa 

Thần 

kinh - 

PHCN 

5 

 

 

  


